Thứ Hai ngày 15 tháng 12 năm 2025

MÔN: TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
                                          BÀI 29: MẸ                 Số tiết: 2 tiết
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Đọc đúng các từ khó, biết đọc bài thơ Mẹ của Trần Quốc Minh (ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp). Nhận biết được tình cảm yêu thương, sự quan tâm, săn sóc của mẹ dành cho con. Biết viết chữ viết hoa O cỡ vừa và cỡ nhỏ.Viết câu ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật. Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Sự tích cây vú sữa qua tranh minh họa. Đoán được nội dung câu chuyện qua câu hỏi gợi ý dưới tranh.Kể lại được 1 – 2 đoạn của câu chuyện dựa vào tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện đã nghe). Biết nói câu thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ.
[bookmark: bookmark3]-Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong câu chuyện. Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận. Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
-Có tình cảm yêu thương mẹ, biết thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm. Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
[bookmark: bookmark4]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
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	1. Hoạt động Mở đầu
- Gv mở bài hát
- GV đưa một số tranh thể hiện sự chăm sóc của người thân dành cho các bạn nhỏ.
- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi:
+ Nói những việc mà người thân đã làm để chăm sóc bạn nhỏ (được thể hiện trong tranh)
+ Nói thêm việc khác mà người thân đã làm để chăm sóc em. 


- GV nhận xét chung và dẫn sang bài đọc.
- GV ghi bảng tên bài: Mẹ
2. Hoạt động hình thành kiến thức
*Đọc văn bản đọc
- GV hướng dẫn cả lớp: quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh.

- GV giới thiệu: Bài thơ thể hiện tình yêu thương của người mẹ dành cho con. Mẹ luôn sẵn sàng vượt qua mọi vất vả, khó khăn để con được hạnh phúc, bình an.
- GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, nhấn giọng đúng những từ ngữ được xem là tín hiệu nghệ thuật. 
- GV hướng dẫn cách đọc chung của bài thơ: giọng khoẻ khoắn, vui tươi, thể hiện đúng hình cảm yêu thương, trân trọng của bạn nhỏ khi kể về mẹ.
- Bài thơ chia làm mấy đoạn thơ?


- HDHS đọc nối tiếp theo dòng thơ (lần 1)
- Hỏi: Trong bài thơ có từ ngữ nào em cảm thấy khó phát âm ?


- GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
- HDHS đọc nối tiếp theo dòng thơ (lần 2)
- GV đưa ra câu một số câu thơ và hướng dẫn HS ngắt nhịp thơ.
GV nghe và chỉnh sửa cách phát âm, cách ngắt nhịp thơ cho HS


- GV hỏi: Trong bài thơ có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa? (GV giúp HS hiểu nghĩa nếu HS còn lúng túng).


· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ 
nắng oi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm đôi.
- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng khổ thơ giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- GV đánh giá, biểu dương.
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài thơ.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
3.1. Trả lời câu hỏi
* Câu 1: Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gỉ để con ngủ ngon?
- GV hướng dẫn HS đọc thầm từng dòng thơ 3, 4, 5, 6 và quan sát tranh minh họa để tìm câu trả lời.

+ GV và HS thống nhất câu trả lời. 


* Câu 2: Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?
-  GV hướng dẫn HS đọc thầm đoạn thơ thứ 2 để tìm câu trả lời.





- GV cùng HS nhận xét, thống nhất câu trả lời.
* Câu 3: Theo em, câu thơ cuối bài muốn nói điều gì?
- Gọi HS đọc câu hỏi 3 - GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại câu thơ cuối bài.
- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.












- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.


- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình từng câu.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm.
* Tích hợp Lồng ghép giáo dụcQuyền con người: Quyền được thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, quyền vui chơi, giải trí lành mạnh…
 + GV nhấn mạnh giá trị đạo đức: biết trân trọng tình cảm gia đình, biết ơn công lao cha mẹ.
 + GV đặt câu hỏi liên hệ để HS bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc với cha mẹ; giáo dục lối sống yêu thương, quan tâm, chia sẻ.
 + GV khuyến khích HS suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
+GV định hướng lối sống đúng đắn: gợi ý các việc làm thể hiện tình yêu thương như giúp cha mẹ việc nhỏ, ngoan ngoãn, lễ phép.
- GV giúp HS hiểu rằng đạo đức được thể hiện qua hành động hằng ngày



* Câu 4. Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ.
- GV chiếu tranh minh họa.
- Gọi HS đọc câu mẫu.
- GV giúp HS hiểu câu mẫu: Câu thể hiện lòng biết ơn thường gổm 2 nội dung: cảm ơn và nhắc tới việc bố mẹ đã làm cho mình.
- GV nêu yêu cầu trao đổi cặp đôi.









- GV khuyến khích  HS thực hành  đóng vai trước lớp để nói câu thể hiện lòng biết ơn với bố mẹ. (HS1: đóng vai bố, mẹ. 
HS2: đóng vai người con).
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Học thuộc lòng
- GV nêu yêu cầu: Học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối.
· GV cho HS tự nhớ hoặc giữ lại một số từ trong từng dòng thơ làm “điểm tựa” để HS dễ nhớ.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Biết 1 từ, đọc cả dòng thơ. GV chuẩn bị các phiếu viết các từ đầu dòng thơ, HS bốc thăm và đọc cả dòng thơ có tiếng bắt đầu ghi trong phiếu. HS bốc được từ nào sẽ đọc cả dòng thơ đó.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV khuyến khích HS đọc thuộc cả bài thơ và về đọc cho người thân nghe.
* Luyện đọc lại 
- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. 
- Gọi 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp.
- Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.
- GV nhận xét, biểu dương.
* Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ.
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.
- Giáo viên tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn: phát thẻ từ để các nhóm viết mỗi từ tìm được vào một thẻ. 
- GV gọi một số đại diện nhóm trả lời. GV hỏi thêm HS lí do vì sao chọn những phương án đó.
- GV cùng Hs thống nhất câu trả lời.

· GV mở rộng: 
GV khuyến HS tìm thêm những từ chỉ hoạt động ngoài các từ vừa tìm.
4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm . Đặt một câu thể hiện tình cảm của em dành cho mẹ vừa tìm được. 
- Từng học sinh chọn một từ đã tìm được ở bài tập 1; suy nghĩ đặt câu với từ ngữ đó.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét chung, tuyên dương nhóm thực hiện tốt.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà hãy kể vận dụng đặt câu chỉ hoạt động và nói câu thể hiện lòng biết ơn của em đối với cha mẹ.

	

- HS quan sát tranh khởi động, làm việc theo cặp đôi:

+ mẹ quàng khăn cho con, ông cùng cháu chơi đồ chơi, bà quạt cho cháu ngủ, bố dạy con học.

+ HS chia sẻ (có thể kết hợp với tranh ảnh đã chuẩn bị). VD: ông dạy tập đi xe, bố hướng dẫn tập bơi, bà kể chuyện cổ tích, mẹ nấu cơm,...
- HS lắng nghe.

- HS mở vở ghi tên bài.


- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh. (VD: Mẹ đang đưa võng, quạt mát để con ngủ ngon.)
- HS chú ý lắng nghe



- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.







- HSTL: Bài thơ chia làm 2 đoạn thơ. (Đoạn 1: 6 dòng thơ đầu; đoạn 2: 4 dòng thơ còn lại).
- Từng tốp 5 HS đọc nối tiếp theo dòng thơ (2 lượt) và sửa lỗi phát âm.
- HS nêu như cũng mệt, ạ ời, kẽo cà, gió về, giấc tròn, nắng oi, võng,...
- HS luyện phát âm từ khó(đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).
- 3 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS luyện đọc:

Lời ru/ có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt/ mẹ đưa gió về.
Những ngồi sao/ thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã/ thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió/ của con suốt đời.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
+ Nắng oi: nắng nóng và không có gió, gây khó chịu.
+ Giấc tròn: giấc ngủ ngon (ngủ say), không 
- 2 – 3 HS đặt câu.


- HS luyện đọc theo nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 




- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- HS chú ý.
- Cả lớp đọc thầm cả bài.

- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.
	



- HS làm việc chung cả lớp.

+ HS đọc thầm từng dòng thơ 3, 4, 5, 6 và quan sát tranh minh họa.
+ Từng HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- 2 – 3 HS trả lời câu hỏi trước lớp
VD: Trong đêm hè oi bức, mẹ đã ngổi đưa võng, hát ru và quạt cho con để con ngủ ngon.


+ HS đọc thầm đoạn thơ thứ 2 .
+ Từng HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- 2 – 3 HS trả lời câu hỏi trước lớp
VD: Hai dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con: Những ngôi sao thức ngoài kia/ Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.




- 2 HS nối tiếp đọc câu hỏi.
- Cả lớp đọc thầm lại.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu tiến hành giao nhiệm vụ, chia sẻ trong nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm:

PHIẾU THẢO LUẬN
Nhóm số:… 

	
Câu hỏi 3: Theo em, câu thơ cuối bài muốn nói điêu gì? Khoanh vào đáp án trả lời đúng.
a. Có mẹ quạt mát, con ngu ngon lành.
b. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời.
c. Mẹ là niềm hạnh phúc của cuộc đời con.



- Đại diện một số nhóm báo cáo. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
- HS chú ý.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.






- HS nhận thức rõ hơn tình cảm của mẹ dành cho mình và giá trị của sự hi sinh.

- HS hình thành thái độ biết ơn, trân trọng tình cảm gia đình.


- HS chia sẻ cảm xúc thật về cha mẹ, thể hiện tình cảm bằng lời nói.
- HS tự nhận thức trách nhiệm của mình trong gia đình.


- HS xác định được các việc làm cụ thể để thể hiện sự biết ơn và yêu thương cha mẹ.HS hình thành lối sống có trách nhiệm, biết chia sẻ và quan tâm gia đình.




- HS quan sát tranh minh họa, đọc
câu mẫu.
- HS chú ý.

- HS thực hành cặp đôi: Từng HS nhớ lại những việc bố mẹ đã làm cho mình và nói “câu biết ơn’ của mình. Bạn khác góp ý. 
VD: Con cảm ơn mẹ, ngày nào mẹ cũng đưa con đến lớp./ Con cảm ơn mẹ, đêm qua mẹ đã thức trông con ốm./ Con cảm ơn bố, nhừ bố, con đã biểt đi xe đạp./ Con cảm ơn bố vì bố đã mua cho con bao nhiêu truyện hay./...
- HS thực hành đóng vai trước lớp Dưới lớp theo dõi, góp ý.


- HS lắng nghe 


 -HS chú ý.

- HS học thuộc lòng.


- HS lên bốc thăm chơi trò chơi.





- HS chú ý. * Luyện đọc lại



- HS chú ý lắng nghe.
- 1 – 2 HS đọc lại. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc lại

- HS lắng nghe



- HS nêu yêu cầu của bài.. 
- HS trao đổi nhóm, thống nhất câu trả lời trong nhóm, rồi viết từ tìm được vào thẻ từ.
- Đại diện nhóm trả lời.


+ Từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ: ngồi, đưa, quạt, ru, thức, ngủ 

- HS suy nghĩ, phát biểu




- HS thực hành đặt câu.


- HS chia sẻ câu đã đặt trước lớp.
 - Lớp lắng nghe, góp ý.

- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY


[bookmark: _GoBack]	           Người thực hiện
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